
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính

Số Hợp đồng 

LĐMM

1 Vũ Văn Trung 15/07/1996 Nam 183MM/2024/EPS

2 Hoàng Văn Trung 19/03/1989 Nam 189MM/2024/EPS

3 Hà Văn Trung 20/10/1992 Nam 190MM/2024/EPS

4 Phạm Quốc Hoàn 22/01/1980 Nam 191MM/2024/EPS

5 Lê Thị Thu Thảo 03/10/1994 Nữ 192MM/2024/EPS

6 Đặng Hồng Quân 10/02/1984 Nam 193MM/2024/EPS

7 Hoàng Công Bắc 10/12/1989 Nam 194MM/2024/EPS

8 Lại Thị Mùi 21/12/1991 Nữ 195MM/2024/EPS

9 Lê Sỹ Đồng 01/10/1995 Nam 196MM/2024/EPS

10 Hoàng Văn Thủy 12/02/1998 Nam 197MM/2024/EPS

11 Trần Văn Mãn 15/06/1992 Nam 198MM/2024/EPS

12  Hà Như Chính 07/11/1984 Nam 199MM/2024/EPS

13 Nguyễn Trọng Anh 09/10/1988 Nam 200MM/2024/EPS

14 Lê Minh Thông 19/08/1998 Nam 201MM/2024/EPS

15 Nguyễn Văn Anh 20/08/1990 Nam 202MM/2024/EPS

16 Phan Đình Hải 13/07/1990 Nam 203MM/2024/EPS

17 Lò Văn Khang 12/02/1991 Nam 204MM/2024/EPS

18 Lò Văn Giót 15/07/1988 Nam 205MM/2024/EPS

19 Nguyễn Văn Bảo 09/03/1995 Nam 206MM/2024/EPS

20 Hoàng Văn Thuyên 02/06/1997 Nam 207MM/2024/EPS
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21 Hà Thị Nguyện 20/07/1992 Nữ 208MM/2024/EPS

22 Vũ Văn Thoại 02/10/1998 Nam 209MM/2024/EPS

23 Nguyễn Văn Điệu 19/04/1988 Nam 210MM/2024/EPS

24 Vi Thị Thành 05/11/1996 Nữ 211MM/2024/EPS

25 Tạ Thị Liên 24/04/1998 Nữ 212MM/2024/EPS

26 Vũ Đức Đại 22/08/1995 Nam 213MM/2024/EPS

27 Nguyễn Quốc Thuận 01/03/1991 Nam 214MM/2024/EPS

28 Ngụy Thị Nhung 09/01/1993 Nữ 215MM/2024/EPS

29 Lê Thị Linh 15/09/1996 Nữ 216MM/2024/EPS

30 Trần Văn Toàn 06/06/1998 Nam 217MM/2024/EPS

31 Vi Văn Tùng 05/11/1992 Nam 218MM/2024/EPS

32 Triệu Chán Ton 25/11/1988 Nam 219MM/2024/EPS

33 Hoàng Văn Sơn 08/09/1995 Nam 220MM/2024/EPS

34 Đinh Thị Ngọc Anh 10/12/1994 Nữ 221MM/2024/EPS

35 Cầm Bá Hữu 01/01/1990 Nam 222MM/2024/EPS

36 Nguyễn Văn Đại 06/09/1987 Nam 223MM/2024/EPS

37 Phan Văn Phước 05/06/1996 Nam 224MM/2024/EPS

38 Lương Văn Hải 08/07/1979 Nam 225MM/2024/EPS

39 Lương Xuân Cường 01/01/1997 Nam 226MM/2024/EPS

40 Trương Văn Thụ 05/12/1987 Nam 227MM/2024/EPS

41 Đinh Văn Phương 10/04/1997 Nam 228MM/2024/EPS

42 Đinh Trọng Thi 08/11/1993 Nam 229MM/2024/EPS

43 Lê Bá An 30/08/1985 Nam 230MM/2024/EPS



44 Phan Văn Nam 22/06/1995 Nam 231MM/2024/EPS

45 Nguyễn Văn Trung 15/02/1982 Nam 232MM/2024/EPS

46 Lương Văn Tia 20/07/1987 Nam 233MM/2024/EPS

47 Mai Văn Nhật 28/06/1998 Nam 234MM/2024/EPS

48 Nguyễn Thị Thu Thảo 17/08/1993 Nữ 235MM/2024/EPS

49 Lê Bá Sỹ 03/07/1986 Nam 236MM/2024/EPS

50 Nguyễn Văn Huấn 01/08/1984 Nam 237MM/2024/EPS

51 Nguyễn Thiện Anh 04/09/1992 Nam 238MM/2024/EPS

52 Đinh Công Tín 21/10/1997 Nam 239MM/2024/EPS

53 Đinh Văn Quân 03/03/1987 Nam 240MM/2024/EPS

54 Lê Thị Tình 09/10/1997 Nữ 241MM/2024/EPS

55 Vũ Đức Chiến 04/07/1995 Nam 242MM/2024/EPS

56 Phạm Thanh Tùng 13/12/1994 Nam 243MM/2024/EPS

57 Lê Văn Hoàng 10/08/1988 Nam 244MM/2024/EPS

58 Lê Thị Lan Anh 01/12/1994 Nữ 245MM/2024/EPS

59 Lê Thị Liền 12/06/1994 Nữ 246MM/2024/EPS

60 Nguyễn Huy Long 28/11/1996 Nam 247MM/2024/EPS

61 Trần Văn Cam 23/10/1988 Nam 248MM/2024/EPS

62 Nguyễn Tiến Hải 20/12/1993 Nam 249MM/2024/EPS

63 Trần Xuân Anh 03/06/1982 Nam 250MM/2024/EPS

64 Mai Hoàng Hà 06/06/1986 Nữ 251MM/2024/EPS

65 Trịnh Tứ Khiêm 18/05/1992 Nam 252MM/2024/EPS

66 Trần Xuân Chinh 27/03/1991 Nam 253MM/2024/EPS



67 Trần Văn Sơn 02/09/1981 Nam 254MM/2024/EPS

68 Huỳnh Thị Cẩm Tú 10/04/1994 Nữ 255MM/2024/EPS


